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ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 2
Tuần 14 - Đề 1

Phần 1. bài tập trắc nghiệm:

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Đặt tính rồi tính:

a) 75 - 6
           b) 46 – 18
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2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Tìm x biết:  x + 19 = 47

a) x + 19 = 47
b) x + 19 = 47

            x = 47 + 19
             x = 47 – 19

            x = 66 …
             x = 28 …

3. Nối phép tính với kết quả của phép tính:
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4. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

 Một cây nến dài 18 cm. Hỏi sau khi cây nến cháy hết 1 dm thì cây nến còn lại dài bao nhiêu?

a) 18 cm – 1 dm = 17 cm …

b) 18 cm – 1 dm = 17 dm …

c) 18 cm – 1 dm = 8 cm   …

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm:

5. Tìm x:

a) x + 58 = 49 + 36
b) 47 + x = 95 – 19

   ……………….                                                               ……………….

  ……………….                                                                ……………….

  ……………….                                                                ……………….

6. Mẹ mua 15 quả trứng gà. Mẹ đem biếu bà 8 quả trứng gà thì còn lại bao nhiêu quả trứng gà?

Tóm tắt:
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Bài giải 

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

7. Mảnh vải xanh dài 75 dm. Mảnh vải đỏ ngắn hơn mảnh vải xanh là 57 dm. Hỏi mảnh vải đỏ dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt:
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Bài giải

………………………………………………….

………………………………………………….

………………………………………………….

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 14 - Đề 1

2. b) x = 28 Đ
4. c) 8 cm Đ
6. 15 – 8 = 7 (quả) 

7. 75 – 57 = 18 (dm)

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI TUẦN TOÁN 2
Tuần 14 - Đề 2

Phần 1. Bài tập trắc nghiệm:

1. Nối phép tính với kết quả của phép tính:
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2. Đúng ghi Đ, sai ghi S:

Bác An nuôi một đàn gà, trong đó số gà trống ít hơn số gà mái là 35 con. Hỏi sau khi bác An mua thêm 18 con gà trống thì lúc này số gà trống ít hơn số gà mái bao nhiêu con?

a) 35 con …

b) 53 con …

c) 17 con …

3. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Bốn bạn Xuân, Hạ, Thu, Đông là học sinh lớp 2. Bạn Xuân đố các bạn: “Năm nay bố tớ hơn tớ 36 tuổi. Hỏi 2 năm trước bố tớ hơn tớ bao nhiêu tuổi?”

A. Hạ trả lời: 38 tuổi

B. Thu trả lời: 34 tuổi  

C. Đông trả lời: 36 tuổi

Phần 2. Học sinh trình bày bài làm 

4. Tìm x:
a) 75 – 57 + x = 67
b) 18 + 19 + x = 45

   ………………..                                                             ………………..

   ………………..                                                             ………………..

  ………………..                                                              ………………..

5. Tấm vải trắng dài 85 dm, dài hơn tấm vải xanh là 18 dm. Hỏi tấm vải xanh dài bao nhiêu đề-xi-mét?

Tóm tắt :
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Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

6. Bao gạo tẻ cân nặng 36 kg, nặng hơn bao gạo nếp là 9 kg. Hỏi bao nếp cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam?
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Bài giải

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 2 tuần 14 - Đề 2

2.  c) 17 con Đ
3. C 36 tuổi 

4. a) x = 49
b) x = 8

5. 85 – 18 = 67 (dm)

6. 36 – 9 = 27 (kg)

